
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 6/2019 mang sang 59 383 252

02/07/2019 Thu bán phiếu 64 000             59 447 252

Chi chợ 470 000            58 977 252

04/07/2019 Thu bán phiếu 112 000             59 089 252

Bà Hoàng Thị Hảo - Úc 2 000 000          61 089 252

05/07/2019 Bà Cao Thị Mỹ - Dalat 1 000 000          62 089 252

06/07/2019 Thu bán phiếu 80 000               62 169 252

Chi chợ 335 000            61 834 252

09/07/2019 Thu bán phiếu 100 000             61 934 252

Chi chợ 540 000            61 394 252

11/07/2019 Thu bán phiếu 82 000               61 476 252

Chi chợ 386 000            61 090 252

13/07/2019 Thu bán phiếu 84 000             61 174 252

Chi chợ 210 000            60 964 252

16/07/2019 Thu bán phiếu 112 000           61 076 252

Chi chợ 337 000            60 739 252

18/07/2019 Thu bán phiếu 92 000               60 831 252

Chi chợ 478 000            60 353 252

Ông Thành , Trang , Bo- Hoàng Diệu 1 000 000          61 353 252

20/07/2019 Thu bán phiếu 104 000             61 457 252

Chi chợ 524 000            60 933 252

23/07/2019 Thu bán phiếu 140 000             61 073 252

Chi chợ 479 000            60 594 252

Ông Dương Dưỡng Giáo - Phan Đình Phùng 5 000 000          65 594 252

25/07/2019 Thu bán phiếu 124 000             65 718 252

Chi chợ 771 000            64 947 252

Ông Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1 000 000          65 947 252

27/07/2019 Thu bán phiếu 100 000           66 047 252

Chi chợ 337 000            65 710 252

30/07/2019 Thu bán phiếu 104 000             65 814 252

Chi chợ 2 483 000         63 331 252

Cộng 11 298 000    7 350 000       63 331 252

Thu Chi Tồn

59 383 252

10 000 000      

1 298 000        

7 350 000         

11 298 000    7 350 000       63 331 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt gà kg 10.0 45 000 450 000

Cà ri gói 2.0 10 000 20 000

470 000

Thịt xay kg 4 70 000 280 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

* Tồn quỹ tháng 07/2019

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 07/2019

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2019

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (649 phiếu)

2/7/2019

Tổng theo ngày

6/7/2019



Chuối kg 8 5 000 40 000

335 000

Thịt heo kg 7 70 000 490 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

540 000

Thịt xay kg 4.0 70 000 280 000

Đậu  khuôn miếng 70.0 800 56 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

386 000

Chả cá kg 3 70 000 210 000

210 000

Chả chiên kg 4 70 000 280 000

Hành lá kg 1 30 000 30 000

Tỏi kg 1 27 000 27 000

337 000

Thịt xay kg 3 70 000 210 000

Đậu  khuôn miếng 60 800 48 000

Găng tay cao su đôi 10 8 500 85 000

Găng tay nilong kg 1 60 000 60 000

Cải ngọt kg 5 7 000 35 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

478 000

Thịt heo kg 4 70 000 280 000

Điện thoại T6/2019 204 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

524 000

Thịt gà kg 8 45 000 360 000

Cà ri gói 2 10 000 20 000

Hành lá kg 1 27 000 27 000

Rau muống kg 4 8 000 32 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

479 000

Thịt heo kg 4 70 000 280 000

Củ cải kg 12 7 000 84 000

Cải ngọt kg 5 7 000 35 000

Cải thảo kg 20 6 000 120 000

Điện T7/2019 212 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

771 000

Cá viên kg 10 33 700 337 000

337 000

Thịt heo kg 7 70 000 490 000

Bột canh + muối 155 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Nước uống 72 000

Viết mực 26 000

Lương cô Hồng T7/2019 1 700 000

2 483 000

7 350 000

30/7/2019

Tổng theo ngày

Tổng

Tổng theo ngày

23/7/2019

Tổng theo ngày

25/7/2019

27/7/2019
Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

9/7/2019

Tổng theo ngày

11/7/2019

13/7/2019
Tổng theo ngày

16/7/2019

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

18/7/2019

Tổng theo ngày

20/7/2019

6/7/2019

Tổng theo ngày


